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UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CƯ BAO	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG	NĂM HỌC: 2025 – 2026 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  7

A. PHẦN LỊCH SỬ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 14. Công cuộc xây dựng và  bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (938 – 1009):
– Nêu được những nét chính về thời Ngô.
– Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.
– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 – 1225):
– Trình bày được sự thành lập nhà Lý.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh nào? Trình bày nét chính về công cuộc thống nhất đất nước của ông.
Trả lời:
* Hoàn cảnh Đinh Bộ lĩnh thống nhất đất nước:
- Nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ “loạn 12 sứ quân”
- Các tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương, đánh lẫn nhau.
* Công cuộc thống nhất của Đinh Bộ Lĩnh:
- Trong hoàn cảnh đó, ở Hoa Lư xuất hiện một người có tài cầm quân là Đinh Bộ Lĩnh
- Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân ủng hộ tôn là Vạn Thắng Vương (đánh đâu thắng đó).
- Trong 2 năm 966 - 976, ông đã sử dụng sức mạnh quân sự, kết hợp với biện pháp mềm dẻo để thu phục và dẹp yên 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), lấy niên hiệu là Thái Bình.
Câu 2. Mô tả và nêu nhận xét về tổ chức chính quyền thời Đinh - Tiền Lê?
Trả lời:
- Thời Đinh, chính quyền được kiện toàn dần
+ Hoàng đế đứng đầu triều đình trung ương
+ Giúp vua trị nước có các cao tăng và hai ban văn, võ
+ Đinh Tiên Hoàng cử các tướng lĩnh thân cận giữ các chức vụ chủ chốt
+ Chính quyền địa phương gồm các cấp: đạo (châu), giáp, xã.
- Thời Tiền Lê
+ Vua đứng đầu chính quyền trung ương
+ Phong vương cho các con và cử đi trấn giữ những nơi quan trọng
+ Giúp vua lo việc nước có Thái sư, đại sư và các quan văn, võ
+ Ở địa phương, năm 1002, vua đổi đạo thành lộ, phủ, châu rồi đến giáp
+ Đơn vị cơ sở là xã
+ Quân đội gồm 2 bộ phận là: cấm quân (bảo vệ kinh thành) và quân địa phương
+ Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”
* Nhận xét: HS tự trả lời.
Câu 3. Nhà Lý đã làm gì để củng cố chế độ quân chủ? 
Trả lời:
- Về chính trị:
+ Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt, tổ chức lại bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương
+ Vua đứng đầu nhà nước, giúp việc cho vua có các quan văn, quan võ
+ Cử người thân tín giữ những chức vụ quan trọng
+ Cả nước chia thành 24 lộ, phủ, ở miền núi gọi là châu, dưới lộ là huyện, hương, xã
- Về luật pháp:
+ Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên ở Việt Nam
+ Các vua Lý cho đặt chuông trước điện Long Trì cho người dân kêu oan
- Về quân đội:
+ Quân đội gồm 2 bộ phận là: cấm quân (bảo vệ kinh thành) và quân địa phương
+ Nhà Lý thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”
- Về đối nội:
+ Nhà Lý thi hành chính sách đoàn kết dân tộc
+ Ban chức tước và gả công chúa cho các tù trưởng miền núi
- Về đối ngoại: triều đình chủ trương giữ quan hệ hòa hiếu với nhà Tống và Chăm-pa
Câu 4. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý để lại những bài học gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
(HS tự trả lời)
Câu 5. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) có những nét độc đáo gì?
(HS tự trả lời)
Câu 6. Lý Thường Kiệt có vai trò như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Tống?
(HS tự trả lời)
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